
UBND XÃ PHƯỚC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT
(Kèm theo Tờ trình số: 118/TTr-VHXH ngày 24/9/2025 của phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Giang)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Địa chỉ (thôn) Số tiền trợ cấp

(đồng)
Số tiền truy
lĩnh (đồng)

Tổng số tiền
(đồng)

Ghi
chú

Người khuyết tật đặc biệt nặng

1 Huỳnh Thị Ba 15/02/1946 Long Bàn Bắc 1.250.000 1.250.000

2 Lê Mạnh 02/8/1954 Kim Thành Thượng 1.250.000 1.250.000

3 Lê Màu 20/10/1961 Kim Thành 1.250.000 1.250.000

Người khuyết tật nặng

4 Lê Văn Luỹ 20/10/1950 Tình Phú Bắc 1.000.000 1.000.000

5 Lê Thị Như 01/4/1965 Long Bàn Nam 1.000.000 1.000.000

6 Bùi Thị Kim Nga 09/11/1967 Long Bàn Nam 750.000 750.000

7 Tiêu Luật Khoa 12/7/1993 Long Bàn Nam 750.000 750.000

8 Huỳnh Mãi 01/01/1956 Long Bàn Bắc 1.000.000 1.000.000

9 Trần Tương 17/10/1962 Long Bàn Bắc 1.000.000 1.000.000

10 Võ Cụ 12/3/1962 Đồng Vinh 1.000.000 1.000.000

11 Nguyễn Thị Giỏi 02/3/1950 Đồng Vinh 1.000.000 1.000.000

12 Lê Trung Kiệt 04/4/1996 Kim Thành Thượng 750.000 750.000
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13 Hồ Ba 07/4/1964 Kim Thành Thượng 1.000.000 1.000.000

14 Hồ Thị Nhung 01/01/1962 Kim Thành Thượng 1.000.000 1.000.000

15 Võ Văn Cứ 24/01/1961 Phước Lâm 1.000.000 1.000.000

16 Nguyễn Đăng Thọ 01/01/1950 Đông Trúc Lâm 1.000.000 1.000.000

17 Trần Văn Đình 17/10/1978 Đông Trúc Lâm 750.000 750.000

18 Nguyễn Minh Tâm 28/7/2017 An Phước 1.000.000 1.000.000

19 Đặng Thị Thu Trang 03/03/1950 An Phước 1.000.000 1.000.000

Tổng cộng: 19 18.750.000 18.750.000
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